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• HNX Index: 183,47 

• Tổng khối lượng giao dịch: 40.417.920 CP 

• Tổng giá trị giao dịch: 398.610.922.000 VND 

• KLGD của NĐTNN:  7.590.100 CP 

• VN Index: 582,84 

• Tổng khối lượng giao dịch: 75.775.962 CP 

• Tổng giá trị giao dịch: 3.965.839.807.000 VND 

• KLGD của NĐTNN:  44.607.031 CP 0
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Phòng Phân tích và Đầu tư 2 

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TUẦN QUA 

HOSE 

HNX 

 Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu 

Vn-Index 577,97 582,85 582,11 574,78 582,84 

Tổng Khối 
lượng 

69.185.309 74.826.020 91.822,770 72.764,590 77.639,421 

Tổng Giá trị 
(triệu đồng) 

3.320.464,647 3.657.699,115 4.533.476,004 3.869.800,655 3.539.387,187 

 Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu 

HNX-Index 177,82 179,63 181,08 180,77 183,47 

Tổng Khối 
lượng 

33.791,600 39.823,200 54.193,785 37.764,200 39.469,200 

Tổng Giá trị 
(triệu đồng) 

1.249.205,580 1.506.726,010 2.214.936,037 1.554.928,020 1.586.276,320 

Tại sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index đã có 4 phiên tăng 

điểm trong tuần, nâng số điểm từ 176,46 cuối tuần trước 

lên 183,47 điểm trong phiên sáng nay, tương ứng tăng 

3,97% sau 1 tuần giao dịch sôi động. 

So với tuần giao dịch trước, lượng cổ phiếu khớp lệnh 

thành công mỗi phiên ít có sự biến động, chỉ tăng nhẹ 

0,2%, tuy nhiên giá trị giao dịch lại tăng 10,9%. Cụ thể 

mỗi phiên có tới 1.594,4 tỷ đồng khớp lệnh thành công, 

tương ứng với 40,4 triệu cổ phiếu.  

Kết phiên cuối tuần Vn-Index lên chốt tại 582,84 điểm – 

đây là lần thứ ba trong tuần chỉ số này đứng trên mức 

582. Như vậy sau 5 phiên giao dịch chỉ số tại sàn Hồ Chí 

Minh đã tăng thêm được 11,83 điểm, tương ứng tăng 

2,07% so với tuần trước. 

Thanh khoản luôn đứng ở mức cao, trung bình mỗi phiên 

có tới 75,8 triệu cổ phiếu và chứng chỉ quỹ được chuyển 

nhượng, giá trị giao dịch mỗi phiên đạt tới 3.696 tỷ đồng, 

tăng 11,55% về khối lượng và 12,53%. 

Bản tin tuần 21/09—25/09/2009 
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Phòng Phân tích và Đầu tư 3 

Mã CK Khối lượng 
Giá trị (1,000 

VND) 

STB 40.534.220 1.287.901.470 

VFMVF1 21.882.470 358.540.645 

SSI 15.729.620 1.271.710.180 

REE 15.290.890 805.169.159 

HPG 11.538.110 842.829.730 

Mã CK 
Giá trị (1,000 

VND) 
Khối lượng 

STB 1.287.901.470 40.534.220 

SSI 1.271.710.180 15.729.620 

HAG 1.042.265.800 8.160.800 

GMD 965.399.590 8.650.450 

HPG 842.829.730 11.538.110 

5 CP có khối lượng giao dịch khớp lệnh lớn nhất 

5 CP có giá trị giao dịch khớp lệnh lớn nhất 

5 CP có giá tăng nhiều nhất 

HOSE HNX 

Mã CK Giá trị % tăng 

DIG 25,00 20,66% 

CSM 24,50 24,62% 

DRC 23,00 17,16% 

TDH 20,00 21,28% 

NTL 16,00 13,45% 

5 CP có giá giảm nhiều nhất 

Mã CK Khối lượng 
Giá trị (1,000 

VND) 

KLS 19,367,800 856,985,370 

VCG 16,444,100 975,920,710 

SHB 11,225,200 357,733,430 

ACB 8,846,800 412,201,900 

SHS 7,526,800 322,660,100 

Mã CK Giá trị % tăng 

MIC 34,10 38,93% 

VC3 18,40 39,48% 

VMC 13,70 21,34% 

VC1 13,30 36,84% 

VCG 13,20 27,22% 

Mã CK Giá trị % giảm 

VCS -5,60 -9,08% 

HLY -3,50 -7,28% 

VTS -2,80 -3,93% 

BHV -2,70 -4,55% 

TNG -2,60 -8,31% 

Mã CK Giá trị % giảm 

BMP -9,00 -7,69% 

VPL -4,50 -6,12% 

DTT -3,70 -21,02% 

FPT -3,00 -3,33% 

PVD -3,00 -3,06% 

Mã CK Giá trị Khối lượng 

VCG 975,920,710 16,444,100 

KLS 856,985,370 19,367,800 

ACB 412,201,900 8,846,800 

SHB 357,733,430 11,225,200 

SHS 322,660,100 7,526,800 

Bản tin tuần 21/09—25/09/2009 



Bản tin tuần 14/09—18/09/2009 

HOSE 

Phòng Phân tích và Đầu tư 4 

VTO: Bộ GTVT vừa chấp thuận về mặt nguyên tắc đề nghị của CTCP Vận tải xăng dầu Vitaco cho 

phép tàu Petrolimex 4 được gia hạn thêm thời gian hoạt động trên tuyến quốc tế đến hết ngày 28/8/2013. 

Được biết, tàu Petrolimex 4 lợi nhuận ước tính hàng năm đạt 62 tỷ đồng và lợi nhuận thu được này sẽ tiếp 

tục tăng từ tháng 6/2010 khi tàu đã trích đủ giá trị khấu hao. Kế hoạch 2010 của VTO đạt doanh thu 

1.185 tỷ đồng và LNST đạt 120 tỷ đồng.  

MPC: CTCP Thủy Hải sản Minh Phú thông báo kim ngạch xuất khẩu 8 tháng đầu năm 2009 với 

tổng khối lượng xuất khẩu là 9.005 tấn , trị giá gần 91 triệu USD. 

DIG: Nghị quyết HĐQT của DIG đã thông qua phương án góp vốn vào CTCP gạch men Anh Em 

với tỷ lệ 31%, vốn điều lệ 180 tỷ đồng, tương đương 5,6 triệu cổ phần trị giá 56 tỷ đồng. HĐQT của DIG 

cũng thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ góp vốn đầu tư thành lập Công ty Sản xuất cấu kiện bê tông tại Đồng 

Nai, với tỷ lệ góp vốn là 25% vốn điều lệ 35 tỷ đồng, tương ứng 875 nghìn cổ phần trị giá 8,75 tỷ đồng.  

Doanh nghiệp niêm yết 

HNX 

VNC: ngày 22/9/2009 VINACONTROL đã tiến hành lễ động thổ khởi công xây dựng Trung tâm 

phân tích & thử nghiệm VINACONTROL tại khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, Quận 7 T.P 

Hồ Chí Minh. Diện tích xây dựng là 2.000m2 trên mặt bằng 3.000m2. Tổng số vốn đầu tư là 20 tỷ đồng. 

Thời gian hoàn thành dự kiến trong vòng 180 ngày. Trung tâm phân tích tương lai của Vinacontrol sẽ đáp 

ứng yêu cầu phân tích và thử nghiệm của khách hàng về an toàn vệ sinh thực phẩm; các chỉ tiêu cơ lý, 

hóa học của các mặt xuất khẩu, nhập khẩu và tiêu dùng nội địa. 

VGP: Ngày 23 tháng 09 năm 2009, đoàn lãnh đạo cao cấp của tập đoàn North East Tubes Inc.

(Canada) và Công ty CP Ống thép Việt Đức đã long trọng ký kết hợp đồng phân phối độc quyền sản phẩm 

ống thép tại thị trường Canada. Theo nội dung hợp đồng, North East Tubes Inc.(Canada) không được mua 

ống thép của bất cứ nhà máy nào ngoài biên giới Canada ngoại trừ VGPIPE (North East Tubes Inc. là nhà 

phân phối ống thép hàng đầu tại Canada với trên 50 năm hoạt động).  

UPCoM 

Chuyển động cùng chiều với hai sàn niêm yết, tuần này 

UPCoM-Index đã tăng thêm được 3,06 điểm, tương ứng 

tăng 4,74% sau 5 phiên giao dịch. Lượng giao dịch 

trung bình đạt hơn 388 nghìn cổ phiếu mỗi phiên. 

Với 2 thành viên mới lên sàn trong tuần là SVS của 

chứng khoán Sao Việt và TCO của Vận tải đa phương 

thức Duyên Hải hiện UPCoM đã có 17 mã, nâng quy mô 

niêm yết trên thị trường này lên hơn 200,5 triệu cổ 

phiếu. 

0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000

18-
Sep

21-
Sep

22-
Sep

23-
Sep

24-
Sep

25-
Sep

63

64

65

66

67

68



Bản tin tuần 14/09—18/09/2009 

Phòng Phân tích và Đầu tư 5 

Điểm tin thế giới tuần qua 

FED vừa đưa ra các biện pháp mới để giảm bớt lượng tiền bơm vào các tổ chức tài chính. Theo 

đó FED sẽ điều chỉnh rút ngắn thời hạn các khoản vay dành cho ngân hàng, chuyển sang cung cấp các 

khoản vay ngắn hạn, thời hạn 28 ngày. Quy mô của các khoản vay cũng sẽ bị thu hẹp vào đầu năm 

2010. Nhiều Ngân hàng Trung ương khác như Ngân hàng Trung ương Châu Âu, Ngân hàng Trung ướng 

Anh, Ngân hàng Trung ướng  Thụy Sỹ cũng đưa ra các biện pháp tương tự. 

Doanh số bán nhà tại Mỹ trong tháng 8 bất ngờ giảm 2,7% xuống mức 5,1 triệu căn, tính theo 

trung bình năm. Mức doanh số này như vậy thấp hơn rất nhiều so với dự báo của giới chuyên gia. Đây là 

lần đầu tiên từ tháng 4/2009, doanh số bán nhà đột ngột hạ. 

Bộ Lao động Mỹ công bố số lượng người nộp đơn xin thất nghiệp lần đầu trong tuần trước bất 

ngờ giảm 21 nghìn xuống 530 nghìn người. 

Thị trường chứng khoán Hàn Quốc vừa được FTSE (Tập đoàn cung cấp chỉ số chứng khoán toàn 

cầu) nâng hạng từ thị trường mới nổi lên mức thị trường phát triển. Việc Hàn Quốc gia nhập nhóm thị 

trường phát triển FTSE cho thấy thị trường chứng khoán của nước này về căn bản đã ổn định và đáng tin 

cậy hơn các thị trường chứng khoán mới nổi. 

Ngày 24-25/9 Hội nghị cấp cao G20 bao gồm 19 quốc gia và Liên minh Châu Âu đã nhóm họp 

tại Pennsylavania (Mỹ) cùng thảo luận về vấn đề “Đối phó với khủng hoảng kinh tế toàn cầu”. Tham gia 

họp lần này có cả Singapo - đại diện của Diễn đàn kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) và Thái Lan, 

đại diện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) để phản ánh quan điểm đa dạng hơn từ các nước 

đang phát triển. 

Ngành ngân hàng Nga sẽ chìm trong khủng hoảng đến năm 2010. Chính phủ và Ngân hàng 

Trung ương Nga có thể đã quá vội vàng khi trấn an rằng ngành tài chính nước này đang hồi phục bởi trên 

thực tế chất lượng tài sản tiếp tục đi xuống. Cứ mỗi tháng, tổng giá trị các khoản nợ xấu lại tăng thêm 2 

tỷ USD. 

Biến động giá vàng trong nước và thế giới một tháng qua.— Nguồn: Giavang.net 



Tổng khối lượng giao dịch: 7.590.100 CP    Tăng: 35%  

Tổng giá trị giao dịch : 298.768.820.000 VND   Tăng: 64,59%  

Tổng lượng mua vào: 3.487.600 CP    Tổng lượng bán ra: 4.102.500 CP 

Mã được mua vào nhiều nhất: VCG                        Số lượng: 445.700 CP 

Mã được bán ra nhiều nhất:  HOM                                  Số lượng: 520.7000 CP 

Phòng Phân tích và Đầu tư 6 

Giao dịch của NĐTNN trên sàn HOSE 

Giao dịch của NĐTNN trên sàn HNX 

Tổng khối lượng giao dịch:   44.607.031CP                    Tăng: 13% 

Tổng giá trị giao dịch : 2.686.270.400 VND   Giảm: 3% 

Tổng lượng mua vào: 14.860.721 CP   Tổng lượng bán ra: 824.101.521 CP 

Mã được mua vào nhiều nhất:  DPM                                Số lượng: 1.235.410 CP 

Mã được bán ra nhiều nhất : VFMVF1              Số lượng: 4.652.040 CP 

Bản tin tuần 21/09—25/09/2009 
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Phòng Phân tích và Đầu tư 7 

Giá tham khảo một số chứng khoán OTC 

STT Tên công ty Tên viết tắt 21/09 22/09 23/09 24/09 25/09 

Nhóm Tài chính – Ngân hàng      

1 Ngân hàng TMCP Quân đội MB 29.25 29.4 29.4 29.23 29.23 

2 Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam EIB 28.64 28.15 28.15 28.89 28.89 

3 Ngân hàng TMCP Sài Gòn SCB 18.38 19.12 19.12 19.31 19.31 

Nhóm ngành Dược phẩm      

4 CTCP Dược phẩm Mekhophar MEKOPHAR 64 63.5 63.5 63.75 63.75 

5 CTCP Dược Viễn Đông VIENDONG 53.88 59.38 59.38 56.3 56.3 

6 CTCP Dược phẩm TW 1 PHARBACO 35 35 35 35 35 

Nhóm ngành cao su và gỗ      

7 Công ty cổ phần cao su Bến Thành HABACO 17 17 35 17 17 

8 CTCP Cao su Sao Vàng SRC 55.42 57.35 57.35 62.41 62.41 

9 CTCP Quốc Cường Gia Lai QCGL 31.14 36.85 36.85 35.5 35.5 

10 CTCP Tập Đoàn Đức Long DLG 22 20.83 20.83 24.68 24.68 

Nhóm ngành xây dựng      

11 CTCP Xây dựng COTEC COTECCONS 94.62 93.74 93.74 94.35 94.35 

12 CTCP Đầu tư và kinh doanh nhà INTRESCO 72.84 73.5 73.5 76.95 76.95 

13 CTCP Đầu tư và xây dựng Sao Mai SMCC 50.4 49.85 49.85 52.51 52.51 

Nhóm ngành Logistic      

14 CTCP Vận Tải Biển Bắc NOSCO 16.1 16.13 16.13 15.53 15.53 

15 Tập đoàn Mai Linh MLG 12.87 11.8 11.8 13.33 13.33 

Bản tin tuần 21/09—25/09/2009 



Phòng Phân tích và Đầu tư 8 

“ - “: Bán cổ phiếu;              “+”: Mua cổ phiếu 

Biến động tỷ lệ sở hữu CTNY trong tuần 

Lịch Sự Kiện Tuần Từ 28/09 Đến 02/10/2009 

Bản tin tuần 21/09—25/09/2009 

Mã CK Sàn  
Ngày 
ĐKCC 

Ngày GD 
không 
hưởng 
quyền 

Nội dung  Hình thức  Tỷ lệ 
Ngày thực 

hiện 

PVG HNX 29-Sep 25-Sep Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản  Văn bản  12/10 

TNG HNX 30-Sep 28-Sep Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản  Văn bản  15/10 

SD5 HNX 30-Sep 28-Sep Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản     

SRB HNX 30-Sep 28-Sep 
Trả cổ tức năm 2008  tiền mặt 2,19% 23/10 

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Văn bản  14/10 

STL HNX 30-Sep 28-Sep 
xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát 
hành trái phiếu doanh nghiệp 

Văn bản  8/10 

ONE HNX 1-Oct 29-Sep Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Văn bản  13/10 

SCD HOSE 1-Oct 29-Sep 
Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức đợt 1 năm 
2009  

tiền mặt 7% 23/10 

VHL HNX 1-Oct 29-Sep 
Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua 
cổ phần 

CP 
100:16,1

28 
19/10 

Mã CK Sàn Cổ đông 
Trước giao dịch Sau giao dịch Thay đổi 

Khối lượng Tỷ lệ Khối lượng Tỷ lệ Giá trị % 

DTT HOSE Lục Như Phương 265,930 5.11% 225,930 4.34% -40,000 -1% 

VFMVF4 HOSE 
Công ty Cổ phần chứng khoán Bảo 
Việt  

7,300,000 9.05% 6,300,000 7.81% 
-

1,000,000 
-1% 

SDP HnX 
Tổng Cty Tài chính Cổ phần Dầu khí 
Việt Nam  

500,000 10.00% 246,600 4.93% -253,400 -5% 

NBP HnX CTCP Chứng khoán Sài Gòn  1,161,100  1,041,300 8.09% 119,800  

BMP HOSE 
Citigroup Global Market Ltd (CGML) 
& Citigroup Global Market Financial 
Products Ltd (CGMFP) 

826,262 4.84% 886,262 5.19% 60,000 0.35% 

CSM HOSE 
Công ty TNHH MTV Chứng khoán 
Ngân Hàng Sài Gòn Thương tín 

1,264,004 5.05% 864,004 3.45% -400,000 -1.60% 

LGC HOSE 
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 
Cầu đường Bình Triệu.  

908,660 10.97% 994,990 12.01% 86,330 1.04% 

LSS HOSE 
Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư Việt 
Nam  

26,250 0.09% 1,572,480 5.33% 1,546,230 5.24% 

DHC HOSE Công ty CP Chứng Khoán Sài Gòn  599,620 7.49% 465,760 5.82% -133,860 -1.67% 

HOM HOSE 
CTCP Quản lý quỹ đầu tư Việt nam 
(VFM) 

3,000,000 4.17% 3,350,000 4.65% 350,000 0.48% 
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TVSI nhận định ngành 

1. Thủy sản 

Tuần qua, giá thủy sản nguyên liệu trong nước biến động không nhiều. Giá cá tra nguyên liệu tại An 

Giang tăng nhẹ so với tuần trước tuy nhiên mức độ tăng còn ở mức độ thấp do không có tình trạng ép giá 

nhau giữa các nhà cung cấp. Giá tôm nguyên liệu tại Cà Mau tuần qua ổn định, tuy nhiên theo nhận định 

cũng sẽ tăng trở lại với mức tăng nhẹ do nhu cầu thu mua của DN sẽ tăng. 

Mới đây, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam 

(VASEP) đã kiến nghị hạ thuế suất nguyên liệu thủy sản nhập khẩu 

vào Việt Nam để chế biến và tái xuất như cá nước lạnh, bạch 

tuộc… nhằm tăng khả năng cạnh tranh với các nước trong khu vực. 

Ngoài ra VASEP còn kiến nghị đưa thủy sản vào nhóm hàng ưu tiên 

thông quan nhanh do đặc trưng sản phẩm là đông lạnh, khâu bảo 

quản phức tạp, chi phí bảo quản lớn. 

Việc nuôi trồng và khai thác thủy sản cũng có nhiều điểm mới. 

Viện khoa học thủy lợi miền Nam đã đưa ra dự án “Quy hoạch thủy lợi điển hình phục vụ nuôi cá tra bền 

vững cho đồng bằng song Cửu Long”. Dự án này sẽ được thực hiện thí điểm tại An Giang và sẽ được nhân  

rộng ra các tỉnh nuôi cá tra. Bên cạnh đó, mô hình liên kết giữa người nguôi cá tra và DN chế biến đã 

bước đầu duy trì ổn định nguồn nguyên liệu, bảo đảm sản xuất cho ccs nhà máy chế biến xuất khẩu cá 

tra, đồng thời tạo được sự an tâm của người dân trong đầu ra sản phẩm của mình. 

Về tình hình xuất khẩu, trong tuần qua, các DN xuất khẩu thủy sản Việt Nam đã đẩy mạnh tiến độ, kết 

quả đạt 63,06 nghìn tấn, kim ngạch đạt 121,8 triệu USD, tăng 104,55% về lượng và 113,36% về kim 

ngạch so với tuần trước, đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Trong đó các mặt hàng như tôm, mực, bạch 

tuộc đông lạnh, cá khô… có tốc độ tăng trưởng về kim ngạch cao hơn tốc độ tăng trưởng về lượng của 

những tuần trước cho thấy giá thủy sản xuất khẩu ở những nhóm này đang tăng lên.  

Hiện Việt Nam vẫn là nước cung cấp cá ngừ tươi lớn nhất cho Mỹ và là nước cung cấp cá ngừ lớn thứ 4 

cho Mỹ với thị phần đạt gần 6% trong tổng nhập khẩu cá ngừ các loại vào thị trường này. Thị phần xuất 

khẩu mực vào Mỹ, chiếm 1,92% về lượng và 3,41 về kim ngạch hập khẩu, đứng vị trí thứ 8.  

Dự báo trong những tuần tiếp theo, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam vẫn sẽ đạt được kim ngạch xuất 

khẩu cao. Về tiềm năng xuất khẩu của 4 tháng cuối năm 2009, dự báo một  số thị trường như Hoa Kỳ, 

Nhật Bản, Mehico, Trung Đông, Hàn Quốc … sẽ hồi phục và tăng trưởng mạnh trong giai đoạn này. 

2. Công nghiệp và hàng tiêu dùng  

Ngành nhựa và cao su 

Ngành nhựa, cao su hiện đang thu hút sự quan tâm cao của nhiều nhà sản xuất máy móc công nghệ trên 

thế giới. Hiện sản lượng cao su của nước ta đang đứng thứ 5 trên thế giới. Đây được coi là ngành trọng  
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yếu của nền kinh tế và có khả năng tăng trưởng mạnh về xuất khẩu trong thời gian tới. Việc Trung Quốc – 

thị trường tiêu thụ chủ yếu cao su của Việt Nam bị Mỹ áp dụng chính sách trừng phạt đối với sản phẩm 

lốp ô tô (tăng thuế nhập khẩu đối với lốp ô tô Trung Quốc) sẽ gây bất lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam. 

Tuy nhiên đi liền với thách thức đó là là sự thuận lợi trong việc mở rộng thị trường tiêu thụ sang Mỹ và các 

nước khác.  

Nhu cầu tiêu thụ cao su thiên nhiên trên thế giới ngày một tăng lên mở ra tiềm năng xuất khẩu cho ngành 

trong thời gian tới. Trong khi đó đầu tư vào lĩnh vực chế biến nhựa, cao su và đóng gói bao bì tại Việt Nam 

đang ngày càng gia tăng. Ngành nhựa cao su đang thu hút sự quan tâm của các nhà sản xuất máy móc 

công nghệ trên thế giới đặc biệt là Nhật Bản. Với mục tiêu phát triển bền vững ngành nhựa, cao su đang 

được kì vọng là sẽ phát triển mạnh trong những năm tới đặc biệt là trong xuất khẩu.  

Ngành thép  

Mặc dù lượng thép thành phẩm và phôi thép tồn kho còn khá lớn song 

giá phôi thép nhập khẩu và giá xăng dầu trong nước tiếp tục tăng, đặc 

biệt là do tâm lí mua vào khiến cho giá thép trong nước tiếp tục tăng cao 

trong tháng 9/2009 bất chấp khả năng thị phần có thể bị thu hẹp ngay 

tại thị trường trong nước. Bên cạnh đó hiện có quá nhiều những dự án 

thép nằm ngoài quy hoạch triển khai xây dựng sẽ dẫn đến tình hình dư 

thừa thép trong nước. Song việc xây dựng nhà máy luyện phôi thép lớn 

nhất cả nước – nhà máy luyện phôi thép có công suất 1 triệu tấn/năm của công ty cổ phần thép Pomina 

sẽ giúp cho ngành thép Việt Nam hoàn toàn có thể chủ động về nguồn cung phôi thép. Đó sẽ là nền tảng 

giúp thép Việt Nam có thể cạnh tranh về giá so với thép của Trung Quốc và Thái Lan.     

Công nghiệp nhẹ hàng tiêu dùng 

TV LCD tiếp tục giảm giá rất mạnh. Tại TP.Hồ Chí Minh, các siêu thị điện máy hiện đang xả hàng tivi LCD, 

chủ yếu loại kích thước 32 inch. Nhóm hàng này là hàng mới nhưng dạng tồn kho cho nên giá được xem là 

thấp nhất từ trước đến nay. Đây là động thái chuẩn bị thị trường thường thấy trên thị trường điện máy 

vào dịp cuối năm. Dự báo mức giá bán thấp này sẽ kích thích nhu cầu mua sắm rất mạnh trong giai đoạn 

tháng 9 – 10. Tuy nhiên thị trường sau đó sẽ chững lại đến sát tết Nguyên Đán bởi các model thế hệ mới 

khó có thể giảm giá mạnh, trong khi hàng tồn kho không đủ để cung ứng trong một thời gian dài như vây. 

3. Dược và trang thiết bị y tế 

Tuần này, tiếp tục xu hướng của tuần trước, lượng thuốc bán ra của các cửa hàng kinh doanh thuốc đều 

chậm lại mặc dù giá bán buôn và bán lẻ thuốc khá ổn định. Tỷ lệ chênh lệch giữa giá bán buôn và giá 

nhập khẩu giảm khá mạnh từ 43% tuần trước xuống còn 21,8% trong tuần. 

Theo thống kê, kim ngạch nhập khẩu thuốc tuần này đã tăng trở lại đạt 24,4 triệu USD, tăng 95,2% so 

với tuần trước. Trong đó nhập khẩu từ Ấn Độ, Singappore, Hàn Quốc, Hồng Kông, Đức, Thái Lan, Thụy 

Sỹ…đều đạt cao trên 1 triệu USD. Đặc biệt là Singapore, thống kê 8 tháng đầu năm 2009 về kim ngạch 

nhập khẩu từ thị trường này đạt 40 triệu USD, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước.  
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Khảo sát giá nhập khẩu của hơn 600 lô hàng thuốc nhận thấy giá của nhiều mặt hàng giảm mạnh như 

Amlopres 5mg của Ấn Độ, Metronidazole Inj của Trung Quốc (giảm 16,7%), Coxicam 7,5 của Singapore 

(giảm 14,7%)… Giá thuốc nhập từ Pháp sau một thời gian dài khá ổn định thì tuần này đã biến động trở 

lại, chiếm đến 46% trong tổng số thuốc có giá thay dổi. Đáng chú ý, thuốc nhập khẩu từ thị trường này 

đều tăng giá so thời điểm nhập trước. 

 Trong tuần, kim ngạch nhập khẩu nguyên phụ liệu dược (NPLD) vào nước ta đạt 4,73 triệu USD, tăng 

148,9% so với tuần trước. Trong đó, kim ngạch nhập khẩu từ Trung Quốc đã chiếm trên 30% tổng kim 

ngạch, đạt 1,47 triệu USD. Đây cũng là thị trường có giá NPLD biến động 

nhất, điển hình là NPLD sản xuất thuốc thú y Roxarsone giá nhập hiện tại là 

10,06 USD/kg, tăng 41% so với giá nhập trước đó vào tháng 10/2007. Đặc 

biệt, có một số mặt hàng nhập khẩu có giá liên tục thay đổi theo mỗi lần 

nhập mới, phải kể đến là NPLD Spiramycin base EP97. Ngoài ra giá NPLD ở 

một số thị trường khác như Singapore, Ấn Độ cũng có sự thay đổi. 

Về nhập khẩu trang thiết bị y tế, trong tuần, kim ngạch nhập khẩu tăng khá 

mạnh so với tuần trước, đạt 4,7 triệu USD, tăng 112,6% so với tuần trước. 

Mặc dù vậy giá trị nhập khẩu tăng mạnh như vậy nhưng giá máy lại khá ổn 

định. Qua khảo sát hơn 100 lô hàng, máy có giá thay đổi chỉ xuất hiện ở 7 lô. 

Cơ cấu mặt hàng nhập khẩu da dạng nhiều chủng loại (máy siêu âm, máy phân tích các loại…), ngoài ra 

còn nhập thêm một số mặt hàng máy mới như máy đo huyết áp cổ tay nhập khẩu từ Hồng Kông, máy hút 

khí mê của Pháp, máy đo thân nhiệt qua tai của Mỹ…Thị trường cung cấp thiết bị y tế cho nước ta trong 

tuần gồm 24 quốc gia, trong đó Nhật Bản là nhà cung cấp chính.  

4. Ngân hàng - Tài chính— Tiền tệ 

Tuần qua, dự án Hệ thống thông tin quản lý và hiện đại hóa Ngân hàng do Ngân hàng Thế Giới (WB) tài 

trợ đã chính thức được khởi động bằng cuộc hội thảo về kế hoạch tổng thể triển khai dự án diễn ra trong 

hai ngày 22 và 23 tháng 9 tại Hà Nội. Dự án có nhiệm vụ hỗ trợ Ngân hàng Nhà nước, Trung tâm thông 

tin tín dụng thuộc NHNN và Cơ quan bảo hiểm tiền gửi Việt Nam nâng cao chất lượng, thực hiện các chức 

năng của mình. Dự án dự kiến được thực hiện từ nay đến năm 2014, với tổng kinh phí trên 71,8 triệu 

USD, trong đó WB ho vay 60 triệu USD, Chính phủ Nhật Bản đồng tài trợ 830.000 USD và phần còn lại là 

vốn đối ứng trong nước. 

Lãi suất huy động trên thị trường tuần qua vẫn tiếp tục được 

các Ngân hàng nâng lên theo xu hướng của tuần trước. Thực tế 

này cho thấy, việc tăng lãi suất của các Ngân hàng hoàn toàn 

không phải do căng thẳng thanh khoản trong giai đoạn hiện tại 

mà để chuẩn bị nguồn vốn cho giai đoạn tiếp theo của nền kinh 

tế và cả kỳ vọng lãi suất cơ bản được nâng lên. Diễn biến đợt 

tăng lãi suất mạnh này hoàn toàn trái chiều với đồng thuận 

cam kết ổn định  
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thị trường mà các Ngân hàng đã ký kết. Thực tế thị trường cho thấy, các Ngân hàng vẫn có những tính 

toán để huy động vốn cho nhu cầu của mình hơn là thực hiện bản thỏa thuận.  

Các Ngân hàng trong nước cho biết, trong những ngày vừa qua, lượng ngoại tệ được các DN xuất khẩu 

bán ra ngày một nhiều dự báo nguồn cung ngoại tệ trong thời gian tới sẽ trở nên dồi dào hơn.  

Cũng trong tuần qua, tỷ giá USD/VND liên ngân hàng liên tục tăng lên mức cao mới, sau khi vượt “đỉnh” 

16.989 của ngày 25/12/2008. Ngày 24/9, NHNN Việt Nam đã công bố tỷ giá giao dịch bình quân thị 

trường ngoại tệ của VND với USD là 16.991 VND, lập đỉnh lịch sử mới.   

Tình hình kinh tế Thế giới tuần qua cũng có nhiều thông tin đáng chú ý. Tại Mỹ, thêm 2 Ngân hàng nữa 

sụp đổ, tiêu tốn của Tập đoàn bảo hiểm tiền gửi Mỹ 850 triệu USD và nâng số Ngân hàng ở Mỹ phải đóng 

cửa trong năm nay lên 94. Việc thị trường chứng khoán Hàn Quốc được nâng hạng lên thị trường phát 

triển tuy được đánh giá là không tạo nhiều đột phá cho thị trường trong ngắn hạn nhưng cũng được dự 

báo sẽ khiến nhà đầu tư nước ngoài tăng lượng cổ phiếu nắm giữ tại Hàn Quốc. 

5. Bất động sản 

Theo cục đầu tư nước ngoài trong 9 tháng qua, các nhà đầu tư nước ngoài đã đăng ký đầu tư vào Việt 

Nam 12,541 tỷ USD, bằng 21,4% so với cùng kỳ 2008. Trong đó có 583 dự án mới được cấp giấy chứng 

nhận đầu tư với tổng số vốn đăng ký 7,67 tỷ USD, 168 dự án xin tăng vốn với tổng vốn đăng ký tăng 

thêm là 4,86 tỷ USD. Ước tính các dự án FDI đã giải ngân được 7,2 tỷ USD, bằng 88,9% so với cùng kỳ 

năm 2008. Nâng vốn FDI vào bất động sản tăng gấp đôi, đưa lĩnh vực này vượt lên vị trí thứ 2 về quy mô 

thu hút luồng vốn này. 

Tình hình thị trường BĐS ở Hà Nội có xu hướng tăng trở lại cả về giá và giao dịch trong hai tuần qua. Đặc 

biệt mảng nhà lẻ giá khoảng 1 -3 tỷ đồng tại các khu Cầu Giấy, Tây Hồ, Thanh Xuân được các khách 

hàng quan tâm hỏi mua nhiều. Trong khi đó, giá nhà đất tại Tp. HCM lại ít có biến động như ở Hà Nội. 

UBND Tp. Hà Nội  đã giao chủ đầu tư dự án Đường sắt Đô thị Hà Nội thực hiện, bồi thường, tái định cư 

cho hơn 1.800 hộ dân của 7 quận/huyện trên địa bàn. Dự kiến tổng kinh phí bồi thường hỗ trợ cho công 

tác thu hồi đất lên tới hơn 3.000 tỷ đồng. 

Đối với phân khúc cho thuê văn phòng: Hiện nay giá văn phòng cho thuê hạng 

C đang giữ giá hoặc giảm không đáng kể khiến cho phân khúc này lên ngôi. 

Trong khi giá văn phòng hạng A dao động từ 50 – 55 USD, hạng B khoảng 35 

– 40 USD thì giá văn phòng hạng C chỉ dao động quanh mức 13 – 25 USD tùy 

vị trí. 

Tuần qua, Bộ Xây dựng cũng mới ban hành dự thảo thông tư hướng dẫn về 

việc bán, cho thuê, thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở đối với những người có 

thu nhập thấp tại khu vực đô thị. Theo đó, người mua nhà thu nhập thấp 

không được cho thuê, thế chấp hoặc bán trong trường hợp chưa trả hết tiền. 

Chủ sở hữu chỉ được quyền bán nhà sau 10 năm kể từ lúc ký hợp đồng mua. 

Bản tin tuần 14/09—18/09/2009 



Lưu ý: 
 

Phần thông tin ngành tham khảo tại báo Thông tin thương mại - Bộ Công Thương 
 
Các thông tin và nhận định trong báo cáo này được TVSI cung cấp dựa trên các nguồn thông tin mà 
TVSI coi là đáng tin cậy, có sẵn và mang tính hợp pháp. Tuy nhiên TVSI không đảm bảo tính chính 
xác hay đầy đủ của các thông tin này. 
 
Các nhận định trong báo cáo này mang tính chất chủ quan của chuyên viên phân tích TVSI. Nhà đầu 
tư sử dụng báo cáo này mang tính chất tham khảo và tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình. 
 
TVSI có thể dựa vào các thông tin trong báo cáo này và các thông tin khác để ra quyết định đầu tư 
của mình mà không bị phụ thuộc vào bất kì ràng buộc nào về mặt pháp lý đối với các thông tin đưa 
ra. 

Phòng Phân tích và Đầu tư 13 

Mọi thắc mắc xin liên hệ: 
 

Hoa Thị Hà Hải - Chuyên viên Phân tích 
Email: haihth@tvsi.com.vn 
 
Hoàng Kiều Trang - Chuyên viên Phân tích 
Email: tranghk@tvsi.com.vn 
 
Lê Thùy Ngọc Khanh—Chuyên viên phân tích 
Email: khanhltn@tvsi.com.vn  
 
Trương Trần Dũng - Chuyên viên Phân tích 
Email: dungtt@tvsi.com.vn 
 
Võ Lan Phương - Chuyên viên Phân tích 
Email: phuongvl@tvsi.com.vn 
 
Phan Hoàng Diệu - Chuyên viên Phân tích 
Email: dieuph@tvsi.com.vn 

Bản tin tuần 21/09—25/09/2009 


